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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 

08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại 

chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định 

tại Điều 11 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại và biên bản họp xét Thi đua, khen thưởng 

năm học 2022-2023 vào ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng trường THPT Trần Hưng Đạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022–2023 của 

các tập thể tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Trần Hưng 

Đạo (có danh sách kèm theo); 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Lãnh đạo nhà trường, các tập thể tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân 

viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu Vt. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Công Nhị 

 



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ Năm học 2022 – 2023 

(Kèm theo Quyết định số 130 /QĐ-TrHĐ ngày 14/6/2023 

 của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo) 

 

A. Danh sách tập thể:  

I. Danh sách tập thể tổ chuyên môn hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 

1. Tổ Ngữ văn 

2. Tổ Ngoại ngữ 

II. Danh sách tập thể tổ chuyên môn hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 04 

1. Tổ Toán – Tin học 

2. Tổ Vật lý – Hóa học – Công nghệ 

3. Tổ Sinh học – Công nghệ 

4. Tổ Địa lý – Thể dục – GDQPAN 

5. Tổ Lịch sử - GDCD  

6. Tổ Văn phòng 

III. Danh sách tập thể tổ chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ: Không 

IV. Danh sách tập thể tổ chuyên môn không hoàn thành nhiệm vụ: Không 

B. Danh sách cá nhân:  

I. Danh sách cá nhân Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 14 

TT Họ và Tên Chức vụ Tổ chuyên môn 

1 Trần Công Nhị Hiệu trưởng Lãnh đạo 

2 Phạm Bá Nhật Minh Giáo viên – Thư ký hội đồng Toán - Tin học 

3 Nguyễn Trọng Hiếu  Giáo viên - Tổ phó chuyên môn Toán - Tin học 

4 Trần Trung Hậu Giáo viên Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

5 Nguyễn Xuân Thọ Giáo viên – Tổ phó chuyên môn Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

6 Nguyễn Lê Anh Đức Giáo viên Sinh học - Công nghệ 

7 Nguyễn Thị Hải Thanh Giáo viên – Tổ phó chuyên môn Ngữ văn 

8 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Ngữ văn 

9 Lý Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn 

10 Ngô Lê Thanh Hiền Giáo viên – Tổ phó chuyên môn Tiếng Anh 

11 Lê Thị Lương  Giáo viên Lịch sử - GDCD 

12 Nguyễn Công Hoàng Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn Địa lý - Thể dục - GDQPAN 

13 Đinh Thị Thúy An Giáo viên Địa lý - Thể dục - GDQPAN 

14 Mai Thị Lệ Thu Văn thư Văn phòng 

 

 

 

 



II. Danh sách cá nhân Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 60 

TT Họ và Tên Chức vụ Tổ chuyên môn 

1 Nguyễn Ngọc Bảo  Phó hiệu trưởng Lãnh đạo 

2 Lê Trọng Việt Phó hiệu trưởng Lãnh đạo 

3 Nguyễn Bách Khoa Vinh Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn Toán – Tin học 

4 Nguyễn Hữu Phước Giáo viên Toán – Tin học 

5 Dương Thị Hương Giáo viên Toán – Tin học 

6 Hoàng Văn Đàm Giáo viên Toán – Tin học 

7 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Toán – Tin học 

8 Trần Đình Tuấn Giáo viên Toán – Tin học 

9 Thái Bá Trân Giáo viên Toán – Tin học 

10 Đặng Hồng Vinh Giáo viên Toán – Tin học 

11 Thái Thị Thùy Trang Giáo viên Toán – Tin học 

12 Tăng Thị Thanh Nhàn Giáo viên Toán – Tin học 

13 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Toán – Tin học 

14 Nguyễn Văn Chinh Giáo viên Toán – Tin học 

15 Ngô Quỳnh Phi Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

16 Đặng Văn Hoành Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

17 Lưu Đình Hồng Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

18 Phan Thị Châu Lan Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

19 Hoàng Thị Tuyền Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

20 Lê Tất Thắng Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

21 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

22 Nguyễn Như Trình Giáo viên  Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

23 Vũ Đức Thanh Giáo viên Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

24 Võ Thị Huyền Trang Giáo viên Vật lý – Công Nghệ - Hóa học 

25 Nguyễn Hữu Thanh Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn Sinh học – Công nghệ 

26 Trịnh Thị Thu Hòa Giáo viên Sinh học – Công nghệ 

27 Nguyễn Nữ Ánh Trinh Giáo viên Sinh học – Công nghệ 

28 Lê Thị Bích Giáo viên Sinh học – Công nghệ 

29 Trần Thị Kim Nguyên Giáo viên Sinh học – Công nghệ 

30 Bùi Thị Tiến Giáo viên Sinh học – Công nghệ 

31 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn 

32 Lê Thị Dung Giáo viên Ngữ văn 

33 Hà Thanh Hương Giáo viên Ngữ văn 

34 Trần Hữu Sáng Giáo viên Ngữ văn 

35 Nguyễn Thị Hồng Huê Giáo viên Ngữ văn 

36 Trần Thị Thoa Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh 

37 Tô Thị Thúy Oanh Giáo viên Tiếng Anh 

38 Nguyễn Lê Mỹ Phương Giáo viên Tiếng Anh 

39 Võ Thị Thu Hà Giáo viên Tiếng Anh 

40 Bùi Thị Minh Quyên Giáo viên Tiếng Anh 

41 Nguyễn Thị Thùy Ngân Giáo viên Tiếng Anh 

42 Trương Ngọc Thông Giáo viên Tiếng Anh 



43 Nguyễn Văn Pháp Giáo viên Lịch sử - GDCD 

44 Nguyễn Cao Nguyên Giáo viên Lịch sử - GDCD 

45 Lê Thị Thắm Giáo viên Lịch sử - GDCD 

46 Võ Thị Thu Đông Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - GDCD 

47 Nguyễn Văn Nhật Giáo viên Lịch sử - GDCD 

48 Nguyễn Như Hà Giang Giáo viên Lịch sử - GDCD 

49 Hoàng Thị Trọng Lương Giáo viên Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

50 Phạm Đức Hoàng Giáo viên  Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

51 Nguyễn Hùng Cường Giáo viên  Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

52 Phan Văn Lợi Giáo viên  Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

53 Nguyễn Văn Tương Giáo viên  Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

54 Dương Đình Lai Giáo viên  Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

55 Lê Văn Chung Giáo viên  Địa lý – Thể dục - GDQPAN 

56 Ngô Thị Tâm Nhân viên  Văn phòng 

57 Trần Thị Ngọc Lan Nhân viên  Văn phòng 

58 Trần Thị Oanh Nhân viên  Văn phòng 

59 Thái Thị Hòa Phương Nhân viên  Văn phòng 

60 Phan Thị Ngọc Diệu Nhân viên  Văn phòng 

III. Danh sách cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ: Không 

IV. Danh sách cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ: Không 

 

Trong danh sách này có:  

- Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 06; hoàn thành 

nhiệm vụ: 00; không hoàn thành nhiệm vụ: 00 

- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 60; hoàn thành 

nhiệm vụ: 00; không hoàn thành nhiệm vụ: 00 

 

 


